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TT Họ và tên HK Toán Vật lý Hóa Sinh Tin
Ngữ 

văn
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Nghỉ
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Kết 

quả
Tiếng 
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Đoàn Linh Chi HK1 5.7 25 7.9 9 6.7 17 7.1 15 6.6 21 7.7 3 7.5 18 8.3 2 6.9 9 8.4 7 Đ 7.2 10 TK TT1  0  06.7 12

Vũ Bá Chiến HK1 7.1 7 8.3 6 8.1 7 8.9 1 7.3 8 6.9 21 7.4 20 8.1 4 7.0 7 7.6 20 Đ 7.6 5 TK TT2  1  06.4 19

Trần Đức Chiến HK1 5.9 23 7.1 19 6.1 22 5.1 30 6.0 30 5.9 32 5.0 32 7.3 23 6.1 24 8.8 5 Đ 6.3 30 TTb3  0  06.0 27

Trần Đức Chương HK1 6.1 21 7.0 21 5.8 27 7.2 12 6.6 21 6.8 27 6.5 27 8.1 4 3.4 31 7.0 26 Đ 6.5 27 KTb4  0  07.4 3

Đoàn Văn Chương HK1 4.9 31 6.8 25 6.0 23 7.1 15 7.4 7 6.9 21 7.0 22 6.4 32 7.0 7 8.1 13 Đ 6.8 22 KTb5  0  06.7 12

Vũ Văn Cường HK1 6.5 15 7.2 18 6.2 21 7.3 10 7.0 12 7.1 14 7.9 7 7.2 24 6.6 13 8.3 10 Đ 7.1 13 TK TT6  1  07.3 4

Đặng Văn Điệp HK1 8.1 2 9.0 2 9.3 1 7.2 12 6.7 19 7.4 10 7.9 7 7.9 10 6.3 20 8.0 15 Đ 7.6 5 TK TT7  0  06.3 20

Trần Hữu Đông HK1 7.0 10 8.0 8 6.0 23 6.4 23 6.0 30 6.9 21 6.8 25 6.9 31 6.4 18 6.6 30 Đ 6.6 24 KK TT8  0  05.1 32

Hoàng Thị Hiền HK1 5.7 25 7.3 16 7.1 14 7.3 10 6.6 21 6.8 27 5.4 31 7.6 17 3.4 31 6.9 27 Đ 6.4 29 KY9  0  06.2 24

Đỗ Minh Hiếu HK1 8.7 1 9.2 1 8.8 2 8.7 2 8.1 1 7.6 4 8.6 1 8.1 4 7.4 2 9.1 2 Đ 8.3 1 TG GIOI10  0  06.7 12

Đoàn Huy Hoàng HK1 6.1 21 5.9 32 6.4 19 6.9 18 5.8 32 6.9 21 6.2 29 7.1 26 6.3 20 7.9 16 Đ 6.5 27 KK TT11  1  06.0 27

Văn Thúy Hường HK1 7.0 10 8.4 5 8.1 7 6.9 18 6.8 17 7.1 14 8.4 5 7.8 13 7.4 2 9.0 3 Đ 7.6 5 TK TT12  0  06.3 20

Bùi Thị Lan HK1 6.8 12 8.1 7 7.8 9 8.4 5 7.7 4 8.0 1 8.6 1 8.1 4 6.7 11 7.9 16 Đ 7.8 4 TK TT13  0  07.7 2

Vũ Thị Lý HK1 7.7 4 8.6 4 8.7 3 7.9 6 8.1 1 7.2 13 7.6 14 7.9 10 7.6 1 9.7 1 Đ 8.0 3 TK TT14  0  06.5 18

Hoàng Văn Nam HK1 7.4 5 6.1 30 5.8 27 6.9 18 6.3 28 6.9 21 7.7 11 7.1 26 6.9 9 9.0 3 Đ 6.9 19 TK TT15  1  06.0 27

Nguyễn Văn Nghĩa HK1 4.3 32 6.9 24 5.2 32 6.2 25 6.6 21 6.5 30 6.5 27 7.1 26 6.1 24 8.5 6 Đ 6.3 30 TTb16  3  05.2 31

Lê Văn Phong HK1 7.2 6 7.9 9 8.4 4 7.4 8 6.7 19 6.5 30 7.4 20 7.0 30 5.9 29 8.4 7 Đ 7.2 10 TK TT17  0  06.2 24

Nguyễn Thị Phương HK1 6.3 17 7.7 11 7.5 12 8.7 2 7.5 6 7.5 7 7.6 14 7.5 19 7.1 6 8.2 12 Đ 7.5 8 TK TT18  0  06.9 7

Đỗ Ngọc Sơn HK1 5.3 30 6.5 28 6.4 19 7.2 12 6.6 21 7.0 18 7.9 7 7.4 22 6.6 13 7.9 16 Đ 6.8 22 TK TT19  0  06.3 20

Trần Đức Thanh HK1 7.9 3 8.8 3 8.2 6 8.7 2 7.6 5 8.0 1 8.6 1 8.6 1 7.4 2 7.6 20 Đ 8.1 2 TG GIOI20  0  07.8 1

Phạm Văn Thành HK1 5.7 25 7.7 11 8.3 5 5.1 30 7.0 12 7.3 12 7.8 10 8.3 2 7.4 2 6.6 30 Đ 7.1 13 KK TT21  0  06.7 12

Tạ Quang Thắng HK1 6.2 19 7.0 21 7.6 11 5.5 29 7.0 12 6.6 29 8.0 6 7.7 16 6.5 16 7.6 20 Đ 7.0 15 TK TT22  0  06.9 7

Vũ Thị Kim Thoa HK1 7.1 7 7.1 19 7.2 13 5.6 28 6.8 17 7.0 18 8.6 1 7.8 13 6.3 20 6.9 27 Đ 7.0 15 TK TT23  0  07.0 6

Vũ Thị Hà Thu HK1 5.6 28 6.3 29 5.8 27 7.1 15 7.0 12 7.5 7 6.9 24 7.5 19 6.3 20 6.7 29 Đ 6.6 24 TK TT24  0  06.3 20

Bùi Minh Thúy HK1 6.8 12 6.0 31 6.6 18 5.9 26 6.6 21 7.6 4 7.6 14 8.0 8 6.0 28 8.3 10 Đ 6.9 19 TK TT25  0  06.9 7

Vũ Đình Toàn HK1 7.1 7 6.7 27 5.7 30 6.6 22 6.2 29 6.9 21 6.6 26 7.2 24 6.1 24 7.5 23 CĐ 6.6 24 TTb26  0  05.7 30

Nguyễn Thị Thanh Trang HK1 6.7 14 7.0 21 5.6 31 5.8 27 7.1 10 7.4 10 7.7 11 8.0 8 6.6 13 8.1 13 Đ 7.0 15 TK TT27  0  06.6 16

Đỗ Thị Trang HK1 5.8 24 7.5 14 7.7 10 7.8 7 8.0 3 7.5 7 7.5 18 7.5 19 6.7 11 7.1 25 Đ 7.3 9 TK TT28  2  06.8 11

Vương Thị Thu Trang HK1 6.2 19 7.5 14 7.1 14 7.4 8 6.9 16 7.6 4 7.6 14 7.9 10 6.5 16 8.4 7 Đ 7.2 10 TK TT29  0  06.6 16

Nguyễn Thị Kiều Trinh HK1 6.5 15 7.3 16 7.0 16 6.9 18 7.1 10 7.1 14 7.7 11 7.8 13 6.1 24 7.4 24 CĐ 7.0 15 TTb30  0  06.1 26

Phạm Thanh Vân HK1 5.5 29 6.8 25 6.0 23 4.6 32 6.6 21 7.0 18 6.1 30 7.1 26 6.4 18 6.5 32 Đ 6.3 30 TTb31  0  07.2 5

Vũ Văn Vương HK1 6.3 17 7.6 13 6.0 23 6.4 23 7.2 9 7.1 14 7.0 22 7.6 17 5.8 30 7.7 19 Đ 6.9 19 TK TT32  0  06.9 7
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Ngày....... tháng........ năm

HIỆU TRƯỞNG

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)

Ngày....... tháng........ năm

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

(chữ ký, họ tên)

Số ngày nghỉ có phép: 

Số ngày nghỉ không phép: 

Hạnh kiểm:

- Tốt: 26

- Khá: 6

- Trung bình: 0

- Yếu: 0

Danh hiệu:

- Giỏi: 2

- Tiên tiến: 22

Học lực:

- Giỏi: 2

- Khá: 22

- Trung bình: 7

- Yếu: 1

- Kém: 0

 9 

 0 


